
Hetupaccayyo Nhân duyên
1 

DANH → DANH

Kusalo dhammo kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo
 
Kusalā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.  

THIỆN → THIỆN

Pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên tức là

các nhân thiện trợ các uẩn tương ưng bằng nhân duyên.

3 Nhân Thiện → 37 Tâm Thiện

2
DANH →  SẮC

Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo 

kusalā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.

THIỆN →  VÔ KÝ

Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng nhân duyên tức là

các nhân thiện trợ các sắc tâm bằng nhân duyên.

3 Nhân Thiện → 17 Sắc Tâm Thiện

3
DANH → DANH / SẮC

Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa hetupaccayena 
paccayo 

kusalā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
hetupaccayena paccayo. 

THIỆN →  THIỆN / VÔ KÝ

Pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký
bằng nhân duyên tức là

các nhân thiện trợ các uẩn tương ưng và sắc tâm
bằng nhân duyên.

3 Nhân Thiện → 37 Tâm Thiện / 17 Sắc Tâm Thiện

4
DANH → DANH

Akusalo dhammo akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo 

akusalā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
 

BẤT THIỆN → BẤT THIỆN

Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng nhân duyên tức là

các nhân bất thiện trợ các uẩn tương ưng bằng nhân duyên.

3 Nhân Bất Thiện → 12 Tâm Bất Thiện



5
DANH → SẮC

Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo

akusalā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.

BẤT THIỆN →  VÔ KÝ
 

Pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng nhân duyên tức là

các nhân bất thiện trợ các sắc tâm bằng nhân duyên.

3 Nhân Bất Thiện → 17 Sắc Tâm Bất Thiện

6
DANH →  DANH / SẮC

Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
hetupaccayena paccayo

akusalā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
hetupaccayena paccayo. 

BẤT THIỆN →  BẤT THIỆN / VÔ KÝ

Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện và vô ký
bằng nhân duyên tức là

các nhân bất thiện trợ các uẩn tương ưng và sắc tâm
bằng nhân duyên.

3 Nhân Bất Thiện → 12 Tâm Bất Thiện / 17 Sắc Tâm Bất Thiện

7
DANH →  DANH / SẮC

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo

vipākābyākatā kiriyābyākatā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ 
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; 

paṭisandhikkhaṇe vipākābyākatā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā 
ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. 

VỐ KÝ → VÔ KÝ

3 Nhân Vô Ký Tố

17 Tâm Tố Hữu Nhân
17 Sắc Tâm Tố

Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên tức là

các nhân vô ký quả vô ký tố trợ các uẩn tương ưng
và sắc tâm bằng nhân duyên;

trong sát na tái tục các nhân vô ký quả trợ các uẩn tương ưng
và sắc nghiệp bằng nhân duyên.

3 Nhân Vô Ký Quả

37 Tâm Quả Hữu Nhân
15 Sắc Tâm Quả

20 Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân



Hetupaccayoti - hetū hetusampayuttakānaṃ dhammānaṃ

taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. 

Nhân duyên - như là Nhân trợ các pháp tương ưng nhân và 

các sắc tâm sở sanh bằng cách nhân duyên. 

Năng Duyên = 6 nhân (Tham, Sân, Si, Vô Tham, Vô Sân, Vô Si)

Sở Duyên      = 103 tâm hữu nhân

52 sở hữu (trừ Si trong tâm Si)

17 sắc tâm hữu nhân

20 sắc nghiệp tái tục hữu nhân

Các pháp Thiện 37 tâm thiện

38 tâm sở  (13 TT + 25 TH)

Các pháp Bất thiện 12 tâm bất thiện

27 tâm sở  (13 TT + 14 BT)

Các pháp Vô ký Vô Ký hữu vi → Vô Ký Danh →  52 tâm Quà

 20 tâm Tố

 38 tâm sở

      Vô ký Sắc    → 28 Sắc pháp

Vô ký vô vi      → Níp bàn


